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1 1061 Trần Việt Đức Nam 19/11/1999 30 2 Kinh 6.9 7 0.5 0 14.4

2 1058 Phan Thị Duyên Nữ 24/02/1999 41 2 Kinh 9.5 8.7 0.5 0 18.7

3 1060 Trịnh Thị Hồng Hân Nữ 12/05/1997 41 2NT Kinh 4.6 5.8 1 0 11.4

4 1063 Huỳnh Nguyễn PhươngKhanh Nữ 01/04/1999 41 2 Kinh 7.1 7.1 0.5 0 14.7

5 1064 Đoàn Bùi Hà Minh Nữ 11/06/1999 41 2 Kinh 6 7.7 0.5 0 14.2

6 1062 Đặng Hoài Thảo Như Nữ 04/07/1998 41 2 Kinh 4.6 6.9 0.5 0 12

7 1059 Nguyễn Văn Tâm Nam 21/06/1999 28 2NT Kinh 5.8 7.4 1 0 14.2

8 1055 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 21/06/1998 41 2NT Kinh 4.4 6.3 1 0 11.7

9 1056 Nguyễn Thành Quốc Trân Nam 14/04/1998 41 2 Kinh 5.5 8.4 0.5 0 14.4

10 1057 Jon Hà Ra Wol Nam 03/06/1998 41 1 3 T'rin 5.7 6.9 1.5 2 16.1
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